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ST
T HỌ VÀ TÊN TÊN THỦ TỤC NGÀY NHẬN 

HỒ SƠ ĐỊA CHỈ

1 HOÀNG VĂN TOẢN

Hưởng trợ cấp khi người có 
công đang hưởng trợ cấp ưu đãi 
từ trần

22/09/2023 
15:09:42 Khu Đồng Văn

2 PHẠM THỊ VÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
09:00:50 Khu Ga

3 NGUYỄN THÀNH LONG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
09:01:13 Khu Tân Phú

4 NGUYỄN THÀNH LONG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
09:01:31 Khu Tân Phú

5 NGUYỄN THÀNH LONG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
09:01:47 Khu Tân Phú

6 BÙI TIẾN HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
09:02:06 Khu Đồng Văn

7 BÙI TIẾN HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
09:02:29 Khu Đồng Văn

8 ĐỖ QUỲNH ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
09:02:45 khu An Thái

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN
LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023.)

UBND HUYỆN KIM THÀNH
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ

TRẢ KẾT QUẢ
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9 ĐỖ QUỲNH ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
09:03:19 khu An Thái

10 ĐỖ QUỲNH ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
09:03:35 khu An Thái

11 ĐỖ QUỲNH ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
09:03:51 khu An Thái

12 ĐỖ QUỲNH ANH

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

05/09/2023 
09:04:09 khu An Thái

13 NGUYỄN QUỐC HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
10:20:33 Khu Đồng Văn

14 NGUYỄN QUỐC HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
10:20:48 Khu Đồng Văn

15 NGUYỄN QUỐC HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
10:21:51 Khu Đồng Văn

16 NGUYỄN QUỐC HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
10:22:09 Khu Đồng Văn

17 NGUYỄN QUỐC HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
10:22:28 Khu Đồng Văn
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18 NGUYỄN THỊ AN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

05/09/2023 
15:14:01 Khu Đồng Văn

19 DƯƠNG THỊ ÂN

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

05/09/2023 
16:45:21 Khu Đồng Văn

20 ĐẶNG THỊ TÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

06/09/2023 
10:14:07 Quảng Đạt

21 HOÀNG QUỐC ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

06/09/2023 
14:56:07 khu Đồng Văn

22 LÊ THỊ THU THỦY

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

06/09/2023 
14:56:36 khu Tân Phú

23 LÊ THỊ THU THỦY

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

06/09/2023 
14:59:36 Khu Tân Phú

24 TRỊNH THỊ THU HOÀN

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

06/09/2023 
14:59:53 khu Đồng Văn

25 BÙI THỊ MỸ LINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

06/09/2023 
15:00:17

Công ty TNHH Quốc 
Tế Nam Tài - KCN 
Phú Thái

26 BÙI THỊ THANH HƯỞNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

06/09/2023 
15:47:16 khu Tân PhúPage 3
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27 VŨ NGỌC QUỲNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

06/09/2023 
15:53:40 Khu Tân Phú

28 VŨ NGỌC QUỲNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
09:26:22 khu Tân Phú

29 VŨ NGỌC QUỲNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
09:26:39 khu Tân Phú

30 VŨ NGỌC QUỲNH

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

07/09/2023 
09:27:14 khu Tân Phú

31 TRẦN THỊ SÁU

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
14:14:39 khu Đồng Văn

32 TRẦN THỊ SEN

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

07/09/2023 
14:15:01 khu Tân Phú

33 TRẦN ANH TUẤN

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

07/09/2023 
14:22:02 Khu Ga

34 NGUYỄN THÀNH TRUNG

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

07/09/2023 
14:22:20 khu Tân Phú

Page 4



Danh sach hs

35 NGUYỄN THÀNH TRUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
14:22:42 khu Tân Phú

36 NGUYỄN THÀNH TRUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
14:22:58 khu Tân Phú

37
NGUYỄN QUANG 
THẮNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
14:49:52 khu Tân Phú

38 NGUYỄN THỊ MAI CHI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
15:36:51 khu Đồng Văn

39 NGUYỄN THỊ MAI CHI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
15:37:11 khu Đồng Văn

40 NGUYỄN THỊ MAI CHI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
15:37:28 khu Đồng Văn

41 NGUYỄN THỊ MAI CHI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
15:37:45 khu Đồng Văn

42 NGUYỄN THỊ MAI CHI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
15:38:02 khu Đồng Văn

43 NGUYỄN THỊ MAI CHI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
16:08:49 khu Đồng Văn

44 NGUYỄN THỊ MAI CHI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

07/09/2023 
16:09:15 khu Đồng Văn
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45 VŨ VĂN NGÀ

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
08:38:30 khu Tân Phú

46 VŨ TIẾN NHỤ

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
08:39:07 Quỳnh Khê

47 DƯƠNG DANH LÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
08:52:13 khu Tân Phú

48 DƯƠNG DANH LÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
08:52:40 khu Tân Phú

49 DƯƠNG DANH LÂM

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
08:53:06 khu Tân Phú

50 DƯƠNG THỊ NIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
09:40:57 khu Tân Phú

51 VŨ VĂN NGỌC

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

08/09/2023 
09:41:39 khu Tân Phú

52 VŨ VĂN NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
09:42:07 khu Tân Phú

53 PHẠM THANH TÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
10:09:28 khu Ga

Page 6



Danh sach hs

54 PHẠM THANH TÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
10:09:59 khu Ga

55 PHẠM THANH TÙNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
10:10:32 khu Ga

56 ĐỖ THÀNH TRUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
15:05:52 khu An Thái

57 ĐỖ THÀNH TRUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
15:06:23 khu An Thái

58 ĐỖ THÀNH TRUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
15:06:52 Khu An Thái

59 ĐỖ THỊ KIM ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
15:07:32 Khu An Thái

60 ĐOÀN THỊ XOA

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

08/09/2023 
15:08:12 Khu An Thái

61 ĐOÀN THỊ XOA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
15:08:44 Khu An Thái

62 DƯƠNG THỊ NIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
15:34:20 khu Tân Phú
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63 TRẦN TUẤN ANH

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

08/09/2023 
15:35:00 khu Ga

64 ĐOÀN THỊ NHẬT

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
15:35:34 thôn Tường Vu

65 ĐOÀN THỊ NHẬT

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
15:36:07 thôn Tường Vu

66 ĐỒNG VĂN TUẤN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

08/09/2023 
15:53:51 Khu An Thái

67 VŨ TRUNG KIÊN

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài sản 
là động sản, quyền sử dụng đất 
và nhà ở

11/09/2023 
09:48:14 Ba Luồng

68 NGUYỄN ĐỨC LONG

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

11/09/2023 
09:48:41 An Thái

69
DƯƠNG THỊ THANH 
HÒA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

11/09/2023 
09:52:54 Tổ 12

70 HOÀNG VĂN VÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

11/09/2023 
13:43:44 Khu tân phú

71 NGUYỄN ĐỨC NGOAN

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

11/09/2023 
13:44:09 Khu tân phú

Page 8



Danh sach hs

72 NGUYỄN THÙY LINH

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

11/09/2023 
13:44:48 Đồng văn

73 NGUYỄN THÙY LINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

11/09/2023 
13:45:20 Đồng văn

74 NGUYỄN THÙY LINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

11/09/2023 
13:46:46 Đồng văn

75 NGUYỄN THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

11/09/2023 
15:36:48 Thôn Dưỡng Mông

76 NGUYỄN THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

11/09/2023 
15:37:15 Thôn Dưỡng Mông

77 NGUYỄN THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

11/09/2023 
15:37:48 Thôn Dưỡng Mông

78 NGUYỄN THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

11/09/2023 
15:38:18 Thôn Dưỡng Mông

79 LƯU THỊ MAI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

11/09/2023 
16:20:06 Khu tân phú

80 NGUYỄN ĐĂNG THÁI
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

11/09/2023 
17:02:02 Số 404A Thị khuê

81 NGUYỄN ĐĂNG THÁI Thủ tục đăng ký khai tử
11/09/2023 
17:02:20 404a Phố tự khuê

82 NGUYỄN THỊ MẬN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
13:27:38 Thôn Bãi MạcPage 9
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83 BÙI THỊ DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
13:27:54 Khu Ga

84 TRẦN VĂN DŨNG
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

12/09/2023 
13:28:14 An Thái

85 NGUYỄN VĂN KHÁI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
13:28:34 Hào 2

86 ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
13:28:50 Khu tân phú

87 ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
13:29:07 Khu tân phú

88 NGUYỄN THỊ THU THUY

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

12/09/2023 
13:29:28 Thôn Quảng đạt

89 NGUYỄN THỊ THU THUY

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
13:29:47 Thôn Quảng đạt

90 ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
16:46:11 Khu tân phú

91 ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
16:46:31 Khu tân phú

92 TRẦN VĂN NGOÃN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
16:46:53 Khu Đồng Văn
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93 TRẦN HUỆ TRÚC ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
16:47:16 Thôn Lễ độ

94 BÙI THU THỦY

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
16:48:10 An Thái

95 BÙI THU THỦY

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

12/09/2023 
16:48:32 An Thái

96 PHẠM THANH HÙNG

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

12/09/2023 
16:48:55 Khu tân phú

97 NGUYỄN VĂN BÔN

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài sản 
là động sản, quyền sử dụng đất 
và nhà ở

13/09/2023 
09:47:35 Đồng văn

98 PHẠM VĂN VŨ

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
09:47:56 Thôn Lễ độ

99 NGÔ VĂN NHỚN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
09:48:16 Khu tân phú

100 ĐÀO DUY THỊNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
09:48:37 Ga

101 NGUYỄN THỊ TOÁN
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân

13/09/2023 
09:48:55 Khu tân phú

102 NGUYỄN THỊ HOA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
09:49:19 Ga
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103 NGUYỄN TRỌNG TẠO

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
14:45:32 An Thái

104 TRẦN THU NGA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
16:28:38 Khu Ga

105 TRẦN THU NGA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
16:31:30 Khu Ga

106 TRẦN THU NGA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
16:34:55 Khu Ga

107 TRẦN THU NGA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
16:38:04 Khu Ga

108 TRẦN THU NGA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
16:41:02 Khu Ga

109 TRẦN THỊ TRÀ MY

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

13/09/2023 
16:41:24 Khu Ga

110 TRẦN THỊ TRÀ MY

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
16:41:47 Khu Ga

111 TRẦN THỊ TRÀ MY

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
16:42:19 Khu Ga
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112 VŨ THỊ PHÚC

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

13/09/2023 
16:42:50 Thôn Dương Mông

113 VŨ THỊ PHÚC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
16:43:13 Thôn Dương Mông

114 VŨ THỊ PHÚC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

13/09/2023 
16:43:47 Thôn Dương Mông

115 DƯƠNG THỊ MẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
09:40:11 An Thái

116 NGUYỄN VĂN TẦN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
10:05:57 Đồng văn

117 NGUYỄN VĂN TẦN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
10:07:08 Đồng văn

118 DƯƠNG THỊ MẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
10:07:31 An Thái

119 DƯƠNG THỊ MẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
10:07:57 An Thái

120 LÊ VĂN KỲ

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
10:08:19 Thôn trung
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121 NGUYỄN VĂN ĐIỆP

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
10:08:41 thôn Cống khê

122 NGUYỄN VĂN ĐIỆP

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
10:09:04 thôn Cống khê

123 HÚA THÀNH LƯƠNG

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

14/09/2023 
16:26:54 Ga

124
NGUYỄN THỊ BÍCH 
PHƯỢNG

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân

14/09/2023 
16:29:46 Khu Ga

125 NGUYỄN THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

14/09/2023 
16:31:53 khu an thái

126 LÊ THỊ SINH

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

14/09/2023 
16:34:23 Thôn Hùng Trì

127 TÔ VĂN KHẢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
16:37:04 Thôn Phù tải 2

128 TÔ VĂN KHẢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
16:37:20 Thôn Phù tải 2

129 TÔ VĂN KHẢI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
16:37:41 Thôn Phù tải 2
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130 PHẠM THỊ TÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
16:38:14 An Thái

131 ĐẶNG THỊ DINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
16:38:32 Quyết Thắng

132 PHẠM THỊ NA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
16:38:50 An Thái

133 NGUYỄN THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

14/09/2023 
16:39:05 khu an thái

134 TRẦN VĂN TƯỜNG
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

15/09/2023 
13:22:32 Đồng văn

135 TRẦN VĂN TƯỜNG Thủ tục đăng ký kết hôn
15/09/2023 
13:22:59 Đồng văn

136
NGUYỄN THỊ ĐÀI 
TRANG

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

15/09/2023 
13:23:18 Khu tân phú

137
NGUYỄN THỊ ĐÀI 
TRANG

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

15/09/2023 
13:23:35 Khu tân phú

138 ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

15/09/2023 
13:23:55 Khu tân phú

139 HOÀNG THỊ HOA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

15/09/2023 
13:24:14 Đồng văn
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140 NGUYỄN THỊ HOA

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

15/09/2023 
16:22:01 Ga

141 BÙI THỊ LÝ

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

15/09/2023 
16:22:23 Ga

142 BÙI THỊ LÝ

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

15/09/2023 
16:22:43 Khu Ga

143 BÙI THỊ LÝ

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

15/09/2023 
16:22:57 Khu Ga

144 PHẠM VĂN MINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

15/09/2023 
16:44:33 Khu tân phú

145 PHẠM VĂN MINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

15/09/2023 
16:44:51 Khu tân phú

146 NGUYỄN THỊ QUYÊN

Thủ tục chứng thực văn bản 
thỏa thuận phân chia di sản mà 
di sản là động sản, quyền sử 
dụng đất, nhà ở

15/09/2023 
16:45:08 Đồng văn

147 PHAN THỊ THANH NHÀN

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

15/09/2023 
17:01:13 Đồng văn

148 NGUYỄN VĂN VINH

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 
thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng hàng tháng

28/09/2023 
15:35:27 Khu An Thái
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149 LƯƠNG THỊ LAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
07:56:07 khu Ga

150 LƯƠNG THỊ LAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
07:56:54 khu Ga

151 LƯƠNG THỊ LAN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
07:58:44 khu Ga

152 ĐOÀN VĂN TOẢN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
09:21:51 khu Đồng Văn

153 VŨ NGỌC QUÝ

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

18/09/2023 
09:38:24 khu Đồng Văn

154 VŨ NGỌC QUÝ

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
09:38:55 khu Đồng Văn

155 VŨ NGỌC QUÝ

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
09:39:29 khu Đồng Văn

156 NGUYỄN THỊ NGÁT

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

18/09/2023 
09:39:57 khu Đồng Văn

157 NGUYỄN THỊ NGÁT

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
09:40:26 khu Đồng Văn
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158 NGUYỄN THỊ HIỀN

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

18/09/2023 
10:07:03 khu An Thái

159 NGUYỄN THỊ HIỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
10:08:23 khu An Thái

160 NGUYỄN THỊ HIỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
10:09:06 khu An Thái

161 BÙI VĂN ĐẠI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
14:32:57 khu Đồng Văn

162 BÙI VĂN ĐẠI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
14:33:28 khu Đồng Văn

163 BÙI VĂN ĐẠI

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

18/09/2023 
14:34:13 khu Đồng Văn

164 ĐỖ VĂN SỸ

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
15:46:44

thôn Dưỡng Thái 
Nam

165 ĐỖ VĂN SỸ

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

18/09/2023 
15:47:25

thôn Dưỡng Thái 
Nam

166 CHU THỊ NGỌC MAI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

19/09/2023 
10:24:42 khu Ga
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167 CHU THỊ NGỌC MAI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

19/09/2023 
10:25:37 khu Ga

168 NGUYỄN VĂN TOÀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

19/09/2023 
10:26:36 thôn Cống Khê

169 NGUYỄN VĂN TOÀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

19/09/2023 
10:26:54 thôn Cống Khê

170 PHẠM THỊ YÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

19/09/2023 
10:56:25 thôn Cầu Cả

171 CHU THỊ NGỌC MAI

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

19/09/2023 
14:20:50 khu Ga

172 ĐỖ MẠNH CƯỜNG

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

19/09/2023 
14:54:02 Khu An Thái

173 LẠI THỊ BÍCH LIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

19/09/2023 
14:54:30 thôn Quảng Bình

174 VŨ HOÀI THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

19/09/2023 
16:10:57 khu Đồng Văn

175 VŨ HOÀI THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

19/09/2023 
16:12:58 khu Đồng Văn
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176 PHẠM THỊ TOAN

Thủ tục chứng thực văn bản 
thỏa thuận phân chia di sản mà 
di sản là động sản, quyền sử 
dụng đất, nhà ở

20/09/2023 
12:46:41 Khu tân phú

177 PHẠM THỊ TOAN

Thủ tục chứng thực văn bản 
thỏa thuận phân chia di sản mà 
di sản là động sản, quyền sử 
dụng đất, nhà ở

20/09/2023 
12:47:15 Khu tân phú

178 HOÀNG VĂN THẮNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:50:14 khu Tân Phú

179 HOÀNG VĂN THẮNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:50:46 khu Tân Phú

180 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:51:10 khu Ga

181 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:51:42 khu Ga

182 HÀ VĂN QUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:52:16 Khu 4

183 HÀ VĂN QUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:52:39 Khu 4

184 HÀ VĂN QUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:53:02 Khu 4

185 NGUYỄN THỊ NGA
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

20/09/2023 
12:53:26 Ga

186 NGUYỄN MINH CHIẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:53:54 thon Đông Lôi
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187 NGUYỄN MINH CHIẾN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:54:41 thôn Đông Lôi

188 NGUYỄN THỊ NGA Thủ tục đăng ký khai sinh
20/09/2023 
12:55:28 Ga

189 NGUYỄN HOÀNG HIỆP
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

20/09/2023 
12:56:01 An Thái

190 NGUYỄN HOÀNG HIỆP Thủ tục đăng ký khai sinh
20/09/2023 
12:56:23 An Thái

191 NGUYỄN VĂN QUANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:56:52 Tư Đa

192 PHẠM THỊ THU HÒA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:57:21 Đồng văn

193 PHẠM THỊ THU HÒA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:57:40 Đồng văn

194 PHẠM THỊ QUỲNH MAI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
15:53:50 khu An Thái

195 PHẠM THỊ QUỲNH MAI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
15:54:20 khu An Thái

196 PHẠM THỊ QUỲNH MAI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
15:55:12 khu An Thái

197 PHẠM THỊ QUỲNH MAI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
15:55:41 khu An Thái

198 HOÀNG XUÂN THẮNG
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

20/09/2023 
15:56:13 Ga

199 HOÀNG XUÂN THẮNG Thủ tục đăng ký lại khai sinh
20/09/2023 
15:56:43 Ga
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200
NGUYỄN THỊ LAN 
PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
15:57:24 khu Tân Phú

201
NGUYỄN THỊ LAN 
PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
15:57:52 khu Tân Phú

202
NGUYỄN THỊ LAN 
PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
15:58:17 khu Tân Phú

203
NGUYỄN THỊ LAN 
PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
15:58:43 khu Tân Phú

204
NGUYỄN THỊ LAN 
PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
15:59:07 khu Tân Phú

205
NGUYỄN THỊ LAN 
PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
15:59:31 khu Tân Phú

206
NGUYỄN THỊ LAN 
PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
16:00:02 khu Tân Phú

207 VŨ THỊ QUYỆN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
16:00:33 thôn Tân Hưng

208 VŨ THỊ QUYỆN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
16:01:04 thôn Tân Hưng

209 VŨ VĂN ĐẠI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
16:01:33 khu Tân Phú
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Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân

20/09/2023 
16:02:22 Khu Ga

211 ĐỖ TUẤN ANH
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

20/09/2023 
16:02:54 Khu Ga

212 TRẦN THỊ HƯƠNG CHI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
16:03:09 Ga

213 ĐỖ TUẤN ANH Thủ tục đăng ký khai sinh
20/09/2023 
16:03:24 Ga

214 PHẠM VĂN LÂN

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

21/09/2023 
09:57:58 Khu Ga

215 PHẠM VĂN LÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

21/09/2023 
09:58:49 Khu Ga

216 PHẠM VĂN LÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

21/09/2023 
10:00:05 khu Ga

217 PHẠM THỊ TUYẾT

Thủ tục chứng thực văn bản 
thỏa thuận phân chia di sản mà 
di sản là động sản, quyền sử 
dụng đất, nhà ở

21/09/2023 
10:00:56 Ga

218 PHẠM THỊ TUYẾT

Thủ tục chứng thực văn bản 
thỏa thuận phân chia di sản mà 
di sản là động sản, quyền sử 
dụng đất, nhà ở

21/09/2023 
10:01:36 Ga

219 NGUYỄN HỒNG QUANG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

20/09/2023 
12:54:16 Thôn Thị trứ

220
ĐẶNG THỊ THANH 
HƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

21/09/2023 
14:22:50 thônTrung Tuyến
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221 PHẠM THỊ HẠNH

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

21/09/2023 
14:23:36 Đồng văn

222
DƯƠNG THỊ DÁNG 
TRANG

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

21/09/2023 
15:29:14 Đồng văn

223 PHẠM VĂN TUẤT
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

22/09/2023 
07:25:40 Đồng văn

224 PHẠM VĂN TUẤT Thủ tục đăng ký khai sinh
22/09/2023 
07:26:03 Đồng văn

225 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

22/09/2023 
10:50:03 Đồng văn

226 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

22/09/2023 
10:50:22 Đồng văn

227 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

22/09/2023 
10:50:49 Đồng văn

228 NGUYỄN VĂN NHƯƠNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

22/09/2023 
10:51:13 Đồng Kênh

229 PHẠM THỊ QUỲNH MAI

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

22/09/2023 
10:51:35 An Thái

230 NGUYỄN THỊ THẮM

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

24/09/2023 
09:54:37 An Thái
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231 NGUYỄN THỊ THẮM

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

24/09/2023 
09:54:54 An Thái

232 NGUYỄN TIẾN MẠNH
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

24/09/2023 
09:55:14 Đồng văn

233 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục đăng ký kết hôn
24/09/2023 
09:55:36 Đồng văn

234 BÙI ĐỨC HIỆP
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

25/09/2023 
07:22:59 Đồng văn

235 BÙI ĐỨC HIỆP Thủ tục đăng ký khai tử
25/09/2023 
07:23:29 Đồng văn

236 NGUYỄN VĂN VINH

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 
thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng hàng tháng

19/09/2023 
14:28:50 Khu An Thái

237 NGUYỄN THỊ LÂM ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

25/09/2023 
08:40:37 Khu tân phú

238 NGUYỄN THỊ LÂM ANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

25/09/2023 
08:40:57 Khu tân phú

239 NGUYỄN VĂN TUẤN
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

25/09/2023 
13:05:06 An Thái

240 NGUYỄN VĂN TUẤN Thủ tục đăng ký khai sinh
25/09/2023 
13:05:41 An Thái

241 VŨ TRIỆU TUẤN BẢO

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

25/09/2023 
13:06:12 Khu tân phú

242 VŨ TRIỆU TUẤN BẢO

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

25/09/2023 
13:06:40 Khu tân phú

243 VŨ TRIỆU TUẤN BẢO

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

25/09/2023 
13:07:00 Khu tân phú

244 VŨ TRIỆU TUẤN BẢO
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

25/09/2023 
13:07:30 Khu tân phú

245 VŨ TRIỆU TUẤN BẢO Thủ tục đăng ký khai sinh
25/09/2023 
13:08:18 Khu tân phú
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246 PHẠM TRUNG HỮU

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

25/09/2023 
15:00:57 Khu tân phú

247 LÊ THỊ NGỌC ÁNH
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân

25/09/2023 
15:01:13 Đồng văn

248 BÙI THỊ PHƯỢNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
05:59:37 Khu Đồng Quan

249 BÙI THỊ PHƯỢNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
06:00:21 Khu Đồng Quan

250 BÙI THỊ PHƯỢNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
06:00:47 Khu Đồng Quan

251 BÙI THỊ PHƯỢNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
06:01:08 Khu Đồng Quan

252 BÙI THỊ PHƯỢNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
06:01:28 Khu Đồng Quan

253 BÙI THỊ PHƯỢNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
06:02:06 Khu Đồng Quan

254 NGUYỄN THỊ NGỌC

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

26/09/2023 
08:37:16 Tốt

255 NGUYỄN THỊ NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
08:37:41 Khu tân phúPage 26
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256 NGUYỄN THỊ NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
08:38:02 Khu tân phú

257 NGUYỄN THỊ NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
08:38:30 Khu tân phú

258 NGUYỄN THỊ NGỌC

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
08:38:59 Khu tân phú

259 DƯƠNG THỊ QUÝT

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
08:39:23 Ga

260 DƯƠNG THỊ QUÝT

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
08:39:49 Ga

261 HỨA THỊ  BÍCH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
17:01:01 thôn Cống khê

262 HỨA THỊ  BÍCH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
17:01:22 thôn Cống khê

263 HỨA THỊ  BÍCH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
17:01:45 thôn Cống khê

264 VŨ THỊ THÚY

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
17:02:06 Khu tân phú

265 BÙI THỊ PHƯỢNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
17:02:34 Khu Đồng Quan
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266 BÙI THỊ PHƯỢNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

26/09/2023 
17:02:55 Khu Đồng Quan

267 NGUYỄN THỊ NGA
Thủ tục chứng thực văn bản từ 
chối nhận di sản

27/09/2023 
13:20:00 Thôn Tiêu lâm

268 NGUYỄN THỊ NGA

Thủ tục chứng thực văn bản 
thỏa thuận phân chia di sản mà 
di sản là động sản, quyền sử 
dụng đất, nhà ở

27/09/2023 
13:20:23 Ga

269 TRẦN THỊ LUÂN
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân

27/09/2023 
13:20:43 Khu Ga

270 NGUYỄN MINH KHÔI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
13:21:10 Đồng văn

271 NGUYỄN MINH KHÔI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
13:21:29 Đồng văn

272 NGUYỄN DUY ĐÔNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
13:21:49 Thôn Dương Mông

273 ĐOÀN NGỌC QUỲNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
13:22:18 Đồng văn

274 ĐOÀN NGỌC QUỲNH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
13:22:37 Đồng văn

275 NGUYỄN THỊ  NGUYỆT

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
13:23:00 Thôn Quỵnkhê

276
DƯƠNG THỊ THU 
HƯỜNG Thủ tục đăng ký lại khai sinh

27/09/2023 
16:34:17 Đồng văn

277
NGUYỄN THỊ VIỆT 
HỒNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
16:34:40 Đồng văn
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278
NGUYỄN THỊ VIỆT 
HỒNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
16:35:25 Đồng văn

279
NGUYỄN THỊ VIỆT 
HỒNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
16:36:34 Đồng văn

280
NGUYỄN THỊ VIỆT 
HỒNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
16:37:30 Đồng văn

281
NGUYỄN THỊ VIỆT 
HỒNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
16:38:13 Đồng văn

282 NGUYỄN THỊ HIỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
16:38:40 An Thái

283 NGUYỄN THỊ HIỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
16:39:28 An Thái

284 NGUYỄN THỊ HIỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
16:39:57 An Thái

285 NGUYỄN THỊ HIỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
16:40:34 An Thái

286 NGUYỄN THỊ HIỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

27/09/2023 
16:40:56 An Thái

287 ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

28/09/2023 
13:27:30 Khu tân phú
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288 ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

28/09/2023 
13:27:54 Khu tân phú

289 ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

28/09/2023 
13:28:13 Khu tân phú

290 ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

28/09/2023 
13:28:38 Khu tân phú

291 ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

28/09/2023 
13:28:58 Khu tân phú

292 TRẦN NAM HẢO
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

28/09/2023 
13:29:18 Đồng văn

293 TRẦN NAM HẢO Thủ tục đăng ký khai sinh
28/09/2023 
13:29:39 Đồng văn

294 TRẦN NAM HẢO
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ 
tịch

28/09/2023 
13:30:02 Đồng văn

295 TRẦN NAM HẢO Thủ tục đăng ký khai sinh
28/09/2023 
13:30:24 Đồng văn

296 TRẦN THỊ NHƯ HOA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

28/09/2023 
14:42:51 Đồng văn

297 TRẦN THỊ NHƯ HOA

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

28/09/2023 
14:43:12 Đồng văn

298
LƯU THỊ PHƯƠNG 
THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

28/09/2023 
16:31:13 Đồng văn

299
LƯU THỊ PHƯƠNG 
THANH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

28/09/2023 
16:31:40 Đồng văn
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300 HOONG THI DAO

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

28/09/2023 
16:32:11 Đồng văn

301 HOONG THI DAO

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

28/09/2023 
16:32:43 Đồng văn

302 VŨ VĂN ĐỒI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
09:39:30 Khu tân phú

303 VŨ VĂN ĐỒI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
09:40:11 Khu tân phú

304 VŨ VĂN ĐỒI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
09:40:40 Khu tân phú

305 PHẠM THỊ QUỲNH MAI

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

29/09/2023 
09:41:07 An Thái

306 PHẠM THỊ QUỲNH MAI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
09:41:33 An Thái

307 NGUYỄN VĂN THẠCH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
09:42:23 Đồng văn

308 BÙI THỊ XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
09:42:58 Khu tân phú
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309 BÙI THỊ XUÂN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
09:43:21 Khu tân phú

310 NGUYỄN HỒNG HƯNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
09:43:43 Thôn Bằng Lai

311 PHẠM DUY CHINH

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
10:27:02 Thôn Phươn Quý

312 NGUYỄN VĂN DŨNG

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
14:12:55 Đồng văn

313 VŨ THỊ LIÊN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
16:34:22 Khu Ga

314 NGUYỄN THANH LONG

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

29/09/2023 
16:34:46 Đồng văn

315 TRẦN THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
16:35:15 Khu tân phú

316 TRẦN THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
16:35:39 Khu tân phú

317 TRẦN THỊ HUYỀN

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
16:36:10 Khu tân phú
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318 DƯƠNG VĂN TÀI

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được&#41;

29/09/2023 
16:36:32 Đồng văn

319 DƯƠNG VĂN TÀI

Thủ tục chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận

29/09/2023 
16:36:53 Đồng văn
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